
DTZ0951310026 
DƯƠNG NGUYỄN 
ANH 

20/07/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310074 TRIỆU VĂN BÁCH 12/04/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(0),Giáo dục thể chất 

1(chưa có điểm),Giáo dục thể
chất 2(chưa có điểm); ĐTB 

không đạt: 0 

DTZ0951310027 VŨ ANH DŨNG 21/06/1991 3.97 
Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 1(0); ĐTB không đạt: 

3.97 

DTZ0951310009 TRỊNH HỒNG ĐỨC 20/12/1990 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310033 ĐỖ THỊ HÀ 09/04/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310083 PHẠM VĂN HẢI 29/05/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310034 
TRẦN THỊ HỒNG 
HẢI 

24/09/1991 4.8 
Môn còn nợ: Giáo dục thể 

chất 1(2.9); ĐTB không đạt: 
4.8 



DTZ0951310036 ĐỖ THỊ HƯỜNG 11/07/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310077 
HOÀNG THỊ HƯƠNG 
LAN 

27/12/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310014 LƯƠNG THỊ LAN 23/06/1990 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310078 HOÀNG THỊ  LÊ 18/11/1991 3.13 
Môn còn nợ: Giáo dục thể 

chất 1(2.2),Giáo dục thể chất 
2(1.2); ĐTB không đạt: 3.13

DTZ0951310079 BẾ VĂN  LINH 27/06/1991 3.15 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 2(0); ĐTB không 
đạt: 3.15 

DTZ0951310045 NGUYỄN THỊ LOAN 29/11/1991 4.97 
Môn còn nợ: Giáo dục thể 

chất 2(3.8); ĐTB không đạt: 
4.97 

DTZ0951310016 ĐỖ BẢO NGỌC 29/09/1990 4.83 
Môn còn nợ: Giáo dục thể 

chất 1(3.3); ĐTB không đạt: 
4.83 

DTZ0951310051 VŨ THỊ NGUYỆT 26/10/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 



DTZ0951310053 
NGUYỄN THỊ 
NHUNG 

28/09/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310058 TẠ HỒNG QUÂN 15/05/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(0),Giáo dục thể chất 
1(0),Giáo dục thể chất 2(0); 

ĐTB không đạt: 0 

DTZ0951310061 PHẠM THANH SƠN 10/10/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310082 TẠ THỊ THANH 15/10/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310073 HOÀNG THANH TRÀ 12/04/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(0),Giáo dục thể chất 

1(chưa có điểm),Giáo dục thể
chất 2(chưa có điểm); ĐTB 

không đạt: 0 

DTZ0951310023 HÀ THU TRANG 27/02/1990 5.83 
Môn còn nợ: Giáo dục thể 

chất 2(2.9) 

DTZ0951310007 PHẠM MINH TÚ 06/06/1991 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

DTZ0951310070 VI VĂN TUÂN 14/07/1989 6 
Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 1(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 2(chưa có điểm)



DTZ0951310063 NGUYỄN THỊ TƯƠI 16/02/1990 0 

Môn còn nợ: Giáo dục thể 
chất 3(chưa có điểm),Giáo 

dục thể chất 1(chưa có 
điểm),Giáo dục thể chất 

2(chưa có điểm); ĐTB không 
đạt: 0 

 


